	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

Số: 283/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 26 tháng 5 năm 2021


NGHỊ QUYẾT

Điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 194/NQ-HĐND                                           ngày 18/4/2020 của HĐND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt chủ trương                               đầu tư các dự án thuộc Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội                      vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La giai đoạn 2018 - 2025


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA                                                                KHOÁ XIV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La (sau đây gọi tắt là Đề án 666); 

Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2021; Báo cáo thẩm tra số 1364/BC-KTNS ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Điều chỉnh nội dung tại Khoản 5, Điều 1, Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 của HĐND tỉnh Sơn La, cụ thể:

“5.1. Giai đoạn 2018 - 2020: Triển khai thực hiện 84 dự án đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 194/NQ-HĐND, đã giao kế hoạch vốn năm 2020 (gồm 06 dự án nhóm B, 78 dự án nhóm C) và chuyển tiếp sang giai đoạn 2021- 2025 để tiếp tục triển khai thực hiện. 

(Biểu số 01 kèm theo)

5.2. Giai đoạn 2021- 2025: Triển khai 01 dự án đầu tư nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới cơ sở hạ tầng tại các khu, điểm tái định cư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La và 01 dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La đã được phê duyệt chủ trương đầu tư.”

(Phụ lục số 01 kèm theo)

Điều 2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 280/NQ-HĐND ngày 12 tháng 5 năm 2021 của HĐND tỉnh về điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2020 của HĐND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La giai đoạn 2018 - 2025.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp Chuyên đề lần thứ 9 thông qua ngày 26 tháng 5 năm 2021 và có hiệu lực thi hành từ ngày được thông qua./.

	Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Tư pháp;

- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                                    

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND, UBMTTQ Việt Nam các huyện, thành phố;

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                 
- Lưu: VT, KTNS, 100b.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Thái Hưng


Biểu số 01

DANH MỤC DỰ ÁN ĐÃ GIAO KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2020 VÀ CHUYỂN TIẾP SANG GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Nghị quyết số 283/NQ-HĐND ngày 26/5/2021 của HĐND tỉnh)

	STT
	Danh mục dự án
	Quy mô
	Chủ                  đầu tư
	Địa điểm
	Quyết định đầu tư
	Quyết định                            phê duyệt dự án
	Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2020
	Kế hoạch                trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
	Ghi  chú

	
	
	
	
	
	Số văn bản, ngày tháng năm
	TMĐT
	TMĐT
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	NSTW
	Nhu cầu                            vốn trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
	

	
	
	
	
	
	
	Tổng số                  (tất cả các nguồn vốn)
	Tổng số                (tất cả các nguồn vốn)
	NSTW
	
	
	Tổng số                  (tất cả các nguồn vốn)
	NSTW
	

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	 
	1.183.256
	1.142.527
	1.142.527
	127.753
	127.753
	1.055.504
	1.055.504
	

	1
	Kè suối Nặm La, thành phố Sơn La (đoạn từ hồ Tuổi trẻ đến cầu Tông Panh)
	Đồng bộ dự án kè suối Nặm La
	Ban QLDA di dân TĐC thủy điện Sơn La
	Thành phố               Sơn La
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	157.000
	157.000
	157.000
	3.000
	3.000
	154.000
	154.000
	 

	2
	Đường Tạ Bú, huyện Mường La - Liệp Tè, huyện Thuận Châu
	Đường cấp Vmn 35,6 km
	Ban QLDA di dân TĐC thủy điện Sơn La
	Huyện Thuận Châu; huyện Mường La
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	151.754
	151.283
	151.283
	6.000
	6.000
	145.754
	145.754
	 

	3
	Đường từ TL107 - Chiềng Ngàm - Chiềng Khoang - Liệp Muội - Mường Sại
	Đường cấp Vmn 19,5 km
	Ban QLDA di dân TĐC thủy điện Sơn La
	Huyện                  Thuận Châu
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	92.197
	91.723
	91.723
	6.000
	6.000
	86.197
	86.197
	 

	4
	Đường từ  QL279 - xã Cà Nàng (đoạn QL279 - xã Mường Chiên)  
	Đường cấp Vmn 25,4 km
	Ban QLDA di dân TĐC thủy điện Sơn La
	Huyện              Quỳnh Nhai
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	107.618
	106.690
	106.690
	5.000
	5.000
	102.618
	102.618
	 

	5
	Đường QL279 (Bản Cút) - Pá Ngà - Púng Luông địa phận huyện Quỳnh Nhai
	Đường giao thông nông thôn loại A 20 km
	Ban QLDA di dân TĐC thủy điện Sơn La
	Huyện             Quỳnh Nhai
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	84.779
	75.922
	75.922
	4.000
	4.000
	80.779
	80.779
	 

	6
	Đường giao thông Bó Mười - Liệp Tè, huyện Thuận Châu 
	Đường cấp Vmn 20 km
	Ban QLDA di dân TĐC thủy điện Sơn La
	Huyện            Thuận Châu
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	84.838
	84.262
	84.262
	4.000
	4.000
	80.838
	80.838
	 

	7
	Đường đến điểm tái định cư Huổi Lìu
	Đường giao thông nông thôn loại A 4,5 km
	Ban QLDA di dân TĐC thủy điện Sơn La
	Huyện              Mường La
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	7.627
	7.617
	7.617
	1.500
	1.500
	6.127
	6.127
	 

	8
	Đường vào tái định cư xen ghép bản Chón xã Mường Bú  
	Đường giao thông nông thôn loại A 3 km
	Ban QLDA di dân TĐC thủy điện Sơn La
	 Huyện             Mường La
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	5.087
	5.047
	5.047
	1.000
	1.000
	4.087
	4.087
	 

	9
	Đường giao thông từ đập thuỷ điện đến điểm tái định cư Pá Hát
	Đường giao thông nông thôn loại A 5,4 km
	Ban QLDA di dân TĐC thủy điện Sơn La
	Huyện            Mường La
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	9.156
	5.475
	5.475
	1.800
	1.800
	7.356
	7.356
	 

	10
	Đường nội bộ + rãnh thoát nước điểm tái định cư Huổi Choi
	Đường giao thông nông thôn loại B 3,5 km
	Ban QLDA di dân TĐC thủy điện Sơn La
	Huyện               Mường La
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	6.560
	5.669
	5.669
	1.300
	1.300
	5.260
	5.260
	 

	11
	Đường giao thông từ trung tâm xã Mường Trai đến điểm tái định cư Khâu Ban, điểm tái định cư Huổi Co Có, huyện Mường La
	Đường giao thông nông thôn loại A 9 km
	Ban QLDA di dân TĐC thủy điện Sơn La
	Huyện            Mường La
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	15.099
	14.321
	14.321
	3.200
	3.200
	11.899
	11.899
	 

	12
	Đường TL107 - điểm tái định cư Pú Ỏ
	Đường giao thông nông thôn loại A 4 km
	Ban QLDA di dân TĐC thủy điện Sơn La
	Huyện            Quỳnh Nhai
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	5.934
	5.774
	5.774
	1.200
	1.200
	4.734
	4.734
	 

	13
	Đường giao thông đến điểm tái định cư Ten Che 1 + 2
	Đường giao thông nông thôn loại A 9 km
	Ban QLDA di dân TĐC thủy điện Sơn La
	Huyện             Quỳnh Nhai
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	5.217
	5.154
	5.154
	1.000
	1.000
	4.217
	4.217
	 

	14
	Đường từ điểm tái định cư  Phắng Cướm đến Huổi Pản
	Đường giao thông nông thôn loại A 6 km
	Ban QLDA di dân TĐC thủy điện Sơn La
	Huyện                Thuận Châu
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	8.466
	8.389
	8.389
	1.700
	1.700
	6.766
	6.766
	 

	15
	Đường vào điểm tái định cư Phắng Cướm
	Đường giao thông nông thôn loại A 6 km
	Ban QLDA di dân TĐC thủy điện Sơn La
	Huyện                Thuận Châu
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	9.275
	9.177
	9.177
	1.900
	1.900
	7.375
	7.375
	 

	16
	Đường từ Mường Khiêng đến điểm tái định Huổi Phay
	Đường giao thông nông thôn loại A 7,13 km
	Ban QLDA di dân TĐC thủy điện Sơn La
	Huyện                 Thuận Châu
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	10.333
	10.300
	10.300
	2.000
	2.000
	8.333
	8.333
	 

	17
	Đường từ trung tâm Mường Khiêng đến điểm tái định Huổi Phay
	Đường giao thông nông thôn loại A 4 km
	Ban QLDA di dân TĐC thủy điện Sơn La
	Huyện             Thuận Châu
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	5.824
	5.774
	5.774
	1.200
	1.200
	4.624
	4.624
	 

	18
	Đường giao thông vào điểm tái định Púng Luông
	Đường giao thông nông thôn loại A 3 km
	Ban QLDA di dân TĐC thủy điện Sơn La
	Huyện                         Thuận Châu
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	5.087
	4.808
	4.808
	1.000
	1.000
	4.087
	4.087
	 

	19
	Đường QL6 đi Hua Tát - nối tuyến đường vào điểm tái định Noong Luông 1 
	Đường giao thông nông thôn loại A 4 km
	Ban QLDA di dân TĐC thủy điện Sơn La
	Huyện                  Mai Sơn
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	6.647
	6.621
	6.621
	1.600
	1.600
	5.047
	5.047
	 

	20
	Đường Tiến Xa - điểm tái định Co Trai 
	Đường giao thông nông thôn loại A 4 km
	Ban QLDA di dân TĐC thủy điện Sơn La
	Huyện                   Mai Sơn
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	6.943
	6.893
	6.893
	1.400
	1.400
	5.543
	5.543
	 

	21
	Đường nối đến điểm tái định cư Đoàn Kết (đoạn: Đường Chiềng Ngần - Hát Lót - điểm tái định Đoàn Kết; đường Nà Sản - Mường Bon - UBND xã Mường Bon; đường giao thông từ trung tâm xã Mường Bon đến điểm tái định cư Đoàn Kết)
	Tuyến 1, 2 đường giao thông nông thôn loại A, tuyến 3 đường giao thông nông thôn loại B, tổng chiều dài 5,64 km
	Ban QLDA di dân TĐC thủy điện Sơn La
	Huyện                      Mai Sơn
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	7.969
	7.965
	7.965
	1.300
	1.300
	6.669
	6.669
	 

	22
	Đường giao thông từ Quốc lộ 4G đến điểm tái định cư C5
	Đường giao thông nông thôn loại A, 3 km
	Ban QLDA di dân TĐC thủy điện Sơn La
	 Huyện                Sông Mã
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	9.275
	7.698
	7.698
	1.800
	1.800
	7.475
	7.475
	 

	23
	Đường giao thông khu điểm tái định Tân Lập (đường nội đồng gồm cả điểm tái định bản Ôn Thị trấn Nông trường Mộc Châu)
	Đường giao thông nông thôn loại B, 10,3 km
	Ban QLDA di dân TĐC thủy điện Sơn La
	Huyện              Mộc Châu
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	9.059
	9.059
	9.059
	1.800
	1.800
	7.259
	7.259
	 

	24
	Đường giao thông từ trung tâm xã Chiềng Sơn - điểm tái định Co Phương
	Tuyến đường cấp Vmn và tuyến đường giao thông nông thôn loại A, tổng chiều dài 7 km
	Ban QLDA di dân TĐC thủy điện Sơn La
	Huyện                     Mộc Châu
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	28.401
	28.397
	28.397
	4.379
	4.379
	24.022
	24.022
	 

	25
	Đường giao thông đến điểm tái định Pá Có - Phiêng Khoang, bản Hôm, xã Chiềng Cọ
	Tuyến đường 1, 2 đường giao thông nông thôn; tuyến đường số 3, 4 và 5 đường giao thông nông thôn loại B. Tổng chiều dài các tuyến  là 3,14 km
	Ban QLDA di dân TĐC thủy điện Sơn La
	Thành phố                 Sơn La
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	5.710
	5.684
	5.684
	1.100
	1.100
	4.610
	4.610
	 

	26
	Đường QL43 - trung tâm xã Tà Lại
	Đường cấp V miền núi, 6 km
	Ban QLDA di dân TĐC thủy điện Sơn La
	Huyện                    Mộc Châu
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	23.314
	23.314
	23.314
	2.700
	2.700
	20.614
	20.614
	 

	27
	Đường từ TL 106 - điểm tái định Pú Nhuổng
	Đường cấp V miền núi, 10 km
	Ban QLDA di dân TĐC thủy điện Sơn La
	Huyện                   Mường La
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	40.270
	39.865
	39.865
	3.000
	3.000
	37.270
	37.270
	 

	28
	Cấp nước sinh hoạt xã Pi Toong
	1.830 người
	Ban QLDA di dân TĐC thủy điện Sơn La
	Huyện                  Mường La
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	16.316
	15.967
	15.967
	2.000
	2.000
	14.316
	14.316
	 

	29
	Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư bản Giảng 1 + 2 + 3 
	Tuyến ống nước sạch cấp IV cho 1030 người
	Ban QLDA di dân TĐC thủy điện Sơn La
	Huyện                 Quỳnh Nhai
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	8.372
	8.372
	8.372
	1.700
	1.700
	6.672
	6.672
	 

	30
	Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Đán Đăm 
	826 người
	Ban QLDA di dân TĐC thủy điện Sơn La
	Huyện                        Quỳnh Nhai
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	7.365
	3.427
	3.427
	1.500
	1.500
	5.865
	5.865
	 

	31
	Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Búa Bon 1 + 2 + 3 
	Tuyến ống cấp nước sạch cấp IV cho 657 người
	Ban QLDA di dân TĐC thủy điện Sơn La
	Huyện             Quỳnh Nhai
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	5.858
	5.858
	5.858
	1.200
	1.200
	4.658
	4.658
	 

	32
	Đường giao thông nội bộ điểm tái định cư bản Lay
	Đường giao thông nông thôn loại B
	UBND               thành phố
	Thành phố              Sơn La
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	3.306
	3.228
	3.228
	992
	992
	2.314
	2.314
	 

	33
	Đường giao thông vào điểm tái định cư bản Tam 
	Đường giao thông nông thôn loại A 3,3 km
	UBND            thành phố
	Thành phố                  Sơn La
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	4.348
	4.053
	4.053
	1.304
	1.304
	3.043
	3.043
	 

	34
	Cấp nước sinh hoạt bản Hôm, xã Chiềng Cọ
	Sửa chữa, thay thế phụ kiện, đường ống, bổ sung các bể chứa, tuyến đường ống cho các hộ phát sinh
	UBND                  thành phố
	Thành phố          Sơn La
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	2.336
	1.403
	1.403
	701
	701
	1.635
	1.635
	 

	35
	Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư bản Noong Đúc, bản Lay, bản Noong Đúc 
	Thay thế tuyến ống cũ 3.508,4 m. Nạo vét, thay thế thiết bị tại bể lọc. Thay thế tuyến ống nhánh cũ 6.516 m. Lắp đặt, thay thế đồng hồ 156 hộ gia đình
	UBND                   thành phố
	Thành phố             Sơn La
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	3.236
	2.506
	2.506
	971
	971
	2.266
	2.266
	 

	36
	Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư bản Noong Lạnh
	Sửa chữa, thay thế các phụ kiện, đường ống, máy bơm bị hư hỏng , vệ sinh đập đầu mối, thay rửa bể lọc, lắp đặt bổ sung tuyến đường ống cho các hộ phát sinh
	UBND              thành phố
	Thành                    phố Sơn La
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	2.184
	2.092
	2.092
	655
	655
	1.529
	1.529
	 

	37
	Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư bản Tam
	Sửa chữa 01 hệ thống nước tự chảy và 01 hệ thống nước bơm
	UBND                  thành phố
	Thành             phố Sơn La
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	1.257
	1.257
	1.257
	377
	377
	880
	880
	

	38
	Đường nội bộ điểm tái định cư Nà Ngòi
	Sửa chữa, nạo vét đoạn đường 2 km
	UBND huyện Mường La
	Huyện              Mường La
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	2.172
	2.160
	2.160
	652
	652
	1.520
	1.520
	

	39
	Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Huổi Lụ
	96 nhân khẩu
	UBND huyện Mường La
	Huyện                 Mường La
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	2.000
	1.999
	1.999
	600
	600
	1.400
	1.400
	

	40
	Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Ten Nam
	79 nhân khẩu
	UBND huyện Mường La
	Huyện               Mường La
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	1.000
	999
	999
	300
	300
	700
	700
	

	41
	Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Huồi Chà
	219 nhân khẩu
	UBND huyện Mường La
	Huyện              Mường La
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	2.000
	1.998
	1.998
	600
	600
	1.400
	1.400
	

	42
	Cấp nước sinh hoại điểm tái định cư Vó Ngậu 1, 2
	511 nhân khẩu
	UBND huyện Mường La
	Huyện             Mường La
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	4.556
	4.554
	4.554
	1.367
	1.367
	3.189
	3.189
	

	43
	Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Nong Buôi
	122 nhân khẩu
	UBND huyện Mường La
	Huyện              Mường La
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	1.088
	1.049
	1.049
	326
	326
	761
	761
	

	44
	Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Huổi sản
	112 nhân khẩu
	UBND huyện Mường La
	Huyện               Mường La
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	999
	997
	997
	300
	300
	699
	699
	

	45
	Cấp nước sinh hoại điểm tái định cư Huổi Lìu
	163 nhân khẩu
	UBND huyện Mường La
	Huyện           Mường La
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	1.453
	1.452
	1.452
	436
	436
	1.017
	1.017
	

	46
	Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Hua Trai
	169 nhân khẩu
	UBND huyện Mường La
	Huyện               Mường La
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	1.507
	1.506
	1.506
	452
	452
	1.055
	1.055
	

	47
	Cấp nước sinh hoạt Huổi Pục điểm tái định cư Nà Liềng
	428 nhân khẩu
	UBND huyện Mường La
	Huyện                  Mường La
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	3.816
	3.760
	3.760
	1.145
	1.145
	2.671
	2.671
	

	48
	Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Huổi Păng
	176 hộ
	UBND huyện Mường La
	Huyện               Mường La
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	5.000
	4.992
	4.992
	1.500
	1.500
	3.500
	3.500
	

	49
	Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Hua Nà
	232 nhân khẩu
	UBND huyện Mường La
	Huyện             Mường La
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	2.068
	1.957
	1.957
	620
	620
	1.448
	1.448
	

	50
	Cấp nước sinh hoạt điềm tái định cư Huổi Co Có
	309 nhân khấu
	UBND huyện Mường La
	Huyện               Mường La
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	2.755
	2.173
	2.173
	827
	827
	1.929
	1.929
	

	51
	Đường giao thông nội bộ điểm tái định cư Phắng Cướm
	Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường 2,71 km
	UBND                Thuận Châu
	Huyện                  Thuận Châu
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	3.076
	3.076
	3.076
	923
	923
	2.153
	2.153
	

	52
	Kênh Suối Muội điểm tái định cư Nà Cưa
	Sửa chữa những đoạn kênh bê tông bị hỏng, nạo vét đất đá, bùn cát; kiên cố hóa phần tiếp theo của tuyến kênh với chiều dài L = 1.920 m bằng BTCT; xây dựng cầu máng, cống vượt cấp
	UBND                 Thuận Châu
	Huyện                  Thuận Châu
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	1.878
	1.787
	1.787
	563
	563
	1.314
	1.314
	

	53
	Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Ít Khiết, xã Liệp Tè
	Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục hư hỏng, xuống cấp của công trình
	UBND               Thuận Châu
	Huyện                  Thuận Châu
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	2.987
	1.529
	1.529
	896
	896
	2.091
	2.091
	

	54
	Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Tèn Pá Hu, xã Liệp Tè
	Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục hư hỏng, xuống cấp của công trình
	UBND             Thuận Châu
	Huyện                  Thuận Châu
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	2.523
	1.485
	1.485
	757
	757
	1.766
	1.766
	

	55
	Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Kéo Co Muông và Huổi Lỏng Tèn Kim, xã Liệp Tè
	Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục hư hỏng, xuống cấp của công trình
	UBND              Thuận Châu
	Huyện                  Thuận Châu
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	3.343
	3.343
	3.343
	1.003
	1.003
	2.341
	2.341
	

	56
	Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Pá Sang, xã Liệp Tè
	
	UBND               Thuận Châu
	Huyện                  Thuận Châu
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	1.667
	977
	977
	500
	500
	1.167
	1.167
	

	57
	Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Huổi Pản
	Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục hư hỏng, xuống cấp của công trình
	UBND             Thuận Châu
	Huyện                  Thuận Châu
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	3.103
	2.453
	2.453
	931
	931
	2.172
	2.172
	

	58
	Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Bó Phúc (và Phắng Cướm)
	Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục hư hỏng, xuống cấp của công trình
	UBND            Thuận Châu
	Huyện                  Thuận Châu
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	3.228
	2.869
	2.869
	968
	968
	2.259
	2.259
	

	59
	Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Phiêng Chanh - Nong Bóng, xã Tông Lạnh
	Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục hư hỏng, xuống cấp của công trình
	UBND            Thuận Châu
	Huyện                  Thuận Châu
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	5.350
	5.349
	5.349
	1.605
	1.605
	3.745
	3.745
	

	60
	Cấp nước sinh hoạt  điểm tái định cư Pú Hay 1
	Nâng cấp, sửa chữa đập đầu mối, tuyển ống cũ, bổ sung bể chứa cho các hộ phát sinh
	UBND huyện Quỳnh Nhai
	Huyện                    Quỳnh Nhai
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	3.415
	1.641
	1.641
	1.025
	1.025
	2.390
	2.390
	

	61
	Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Pú Hay 3 
	Nâng cấp, sửa chữa đập đầu mối, tuyển ống cũ, bổ sung bể chứa cho các hộ phát sinh
	UBND huyện Quỳnh Nhai
	Huyện                    Quỳnh Nhai
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	2.595
	2.088
	2.088
	779
	779
	1.816
	1.816
	

	62
	Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Pú Ỏ
	Nâng cấp, sửa chữa đập đầu mối, tuyển ống cũ, bổ sung bể chứa cho các hộ phát sinh
	UBND huyện Quỳnh Nhai
	Huyện                    Quỳnh Nhai
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	4.583
	2.312
	2.312
	1.375
	1.375
	3.208
	3.208
	

	63
	Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư bản Xe
	Nâng cấp, sửa chữa đập đầu mối, tuyển ống cũ, bổ sung bể chứa cho các hộ phát sinh
	UBND huyện Quỳnh Nhai
	Huyện                    Quỳnh Nhai
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	2.434
	2.266
	2.266
	730
	730
	1.704
	1.704
	

	64
	Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư bản Bung
	Nâng cấp, sửa chữa đập đầu mối, tuyển ống cũ, bổ sung bể chứa cho các hộ phát sinh
	UBND huyện Quỳnh Nhai
	Huyện                 Quỳnh Nhai
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	2.318
	1.154
	1.154
	695
	695
	1.623
	1.623
	

	65
	Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư bản Lóng
	Nâng cấp, sửa chữa đập đầu mối, tuyển ống cũ, bổ sung bể chứa cho các hộ phát sinh
	UBND huyện Quỳnh Nhai
	Huyện                    Quỳnh Nhai
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	3.495
	1.559
	1.559
	1.049
	1.049
	2.447
	2.447
	

	66
	Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Thẩm Căng 1 + 2
	Nâng cấp, sửa chữa toàn bộ hệ thống nước sinh hoạt
	UBND huyện Quỳnh Nhai
	Huyện                 Quỳnh Nhai
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	5.439
	4.898
	4.898
	1.632
	1.632
	3.807
	3.807
	

	67
	Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Huổi Co Ngốm 1 + 2
	Nâng cấp, sửa chữa toàn bộ hệ thống nước sinh hoạt
	UBND huyện Quỳnh Nhai
	Huyện             Quỳnh Nhai
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	5.136
	4.853
	4.853
	1.541
	1.541
	3.595
	3.595
	

	68
	Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư bản Khoang 1
	Nâng cấp, sửa chữa toàn bộ hệ thống nước sinh hoạt
	UBND huyện Quỳnh Nhai
	Huyện                   Quỳnh Nhai
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	3.201
	2.668
	2.668
	960
	960
	2.241
	2.241
	

	69
	Đường đến điểm tái định cư Bó Lý
	Đường giao thông nông thôn loại A 2,1 km
	UBND huyện Mai Sơn
	Huyện                        Mai Sơn
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	3.561
	3.561
	3.561
	1.068
	1.068
	2.492
	2.492
	

	70
	Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Tra - Xa Căn, Co Trai, Noong Lay
	576 nhân khẩu
	UBND huyện Mai Sơn
	Huyện                 Mai Sơn
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	5.136
	4.972
	4.972
	1.541
	1.541
	3.595
	3.595
	

	71
	Hồ bản Sẳng, cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Tằn Pầu và điểm Đoàn Kết xã Mường Bon
	406 nhân khẩu
	UBND huyện Mai Sơn
	Huyện                        Mai Sơn
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	3.620
	3.620
	3.620
	1.086
	1.086
	2.534
	2.534
	

	72
	Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Đoàn Kết
	571 nhân khẩu
	UBNDhuyện Mai Sơn
	Huyện                 Mai Sơn
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	5.091
	4.987
	4.987
	1.527
	1.527
	3.564
	3.564
	

	73
	Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư bản Khún, bản Lúa
	1.135 người
	UBND huyện Sông Mã
	Huyện             Sông Mã
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	10.120
	10.119
	10.119
	3.036
	3.036
	7.084
	7.084
	

	74
	Cấp nước sinh hoạt bổ sung cho tái định cư + dân sở tại điểm Phiêng Pẻn
	520 người
	UBND huyện Sông Mã
	Huyện                       Sông Mã
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	4.636
	4.590
	4.590
	1.391
	1.391
	3.245
	3.245
	

	75
	Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư C1
	248 người
	UBND huyện Sông Mã
	Huyện                     Sông Mã
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	2.211
	2.211
	2.211
	663
	663
	1.548
	1.548
	

	76
	Đường liên xã Mường Lựm - Yên Châu qua suối đi Tân Lập - Mộc Châu
	Đường giao thông nông thôn loại A 20 km
	UBND huyện Yên Châu
	Huyện                    Yên Châu
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	61.000
	61.000
	61.000
	3.000
	3.000
	58.000
	58.000
	

	77
	Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Tà Vàng
	272 người
	UBND huyện Yên Châu
	Huyện                     Yên Châu
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	2.425
	2.425
	2.425
	728
	728
	1.698
	1.698
	

	78
	Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Trại Dê
	335 người
	UBND huyện Yên Châu
	Huyện                  Yên Châu
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	2.987
	2.823
	2.823
	896
	896
	2.091
	2.091
	

	79
	Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Khau Cang
	155 người
	UBND huyện Yên Châu
	Huyện                    Yên Châu
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	1.382
	1.382
	1.382
	415
	415
	967
	967
	

	80
	Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Nà Lắng
	324 người
	UBND huyện Yên Châu
	Huyện                      Yên Châu
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	2.889
	2.889
	2.889
	867
	867
	2.022
	2.022
	

	81
	Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Cha Lo
	189 người
	UBND huyện Yên Châu
	Huyện                    Yên Châu
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	1.685
	1.685
	1.685
	506
	506
	1.180
	1.180
	

	82
	Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Hốc Thông
	232 người
	UBND huyện Yên Châu
	Huyện                  Yên Châu
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	2.068
	2.068
	2.068
	620
	620
	1.448
	1.448
	

	83
	Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Pha Máy
	233 người
	UBND huyện Yên Châu
	Huyện                     Yên Châu
	194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020
	2.077
	2.077
	2.077
	623
	623
	1.454
	1.454
	

	84
	Cấp nước sinh hoạt khu tái định cư khu tái định cư Tân Lập 
	Làm mới, sửa chữa, nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt cho 8 bản
	UBND huyện Mộc Châu
	Huyện                    Mộc Châu
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Phụ lục số 01

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NÂNG CẤP;                              SỬA CHỮA VÀ XÂY DỰNG MỚI CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠI KHU,                     ĐIỂM, TÁI ĐỊNH CƯ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI                    VÙNG TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA

 (Kèm theo Nghị quyết số 283/NQ-HĐND ngày 26/5/2021 của HĐND tỉnh)


1. Mục tiêu đầu tư
Dự án nâng cấp, sửa chữa và xây dựng mới các công trình hạ tầng tại các khu, điểm tái định cư và dân sở tại nhường đất bị ảnh hưởng các huyện Mường La, Mai Sơn, Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Sông Mã, Yên Châu, Mộc Châu, thành phố Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-TTg để từng bước nâng cao ổn định đời sống và sản xuất cho người dân vùng tái định cư dự án Thủy điện Sơn La.
2. Quy mô đầu tư
- Đường giao thông khoảng 576 km (đường vào điểm tái định cư, đường ra khu sản xuất, nghĩa địa, đường nội bộ, đường nội đồng).

- Cấp nước sinh hoạt cho khoảng 13.731 nhân khẩu.

- Thủy lợi tưới tiêu cho khoảng 388 ha cho các điểm tái định cư; sửa chữa, nâng cấp cống; kè kênh mương; nâng cấp sửa chữa đập đầu mối, tuyến kênh cũ, kéo dài thêm kênh tưới cho các điểm tái định cư; 

- Nâng cấp, sửa chữa toàn bộ hệ thống cấp điện cho nhân dân tại các khu, điểm tái định cư xã Nậm Ét.

3. Nhóm dự án: Nhóm B

4. Tổng  mức đầu tư dự án: 842.685 triệu đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn Ngân sách trung ương.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Các huyện Mường La, Mai Sơn, Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Sông Mã, Yên Châu, Mộc Châu, thành phố Sơn La, tỉnh sơn La.
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2025.

8. Tiến độ thực hiện dự án

- Năm 2021: Chuẩn bị đầu tư.

- Năm 2022 - 2025: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Phụ lục này thay thế các Phụ lục số: 08; 09; 11; 14; 16; 17; 19; 20; 21; 22; 23; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32;  33; 34; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 60; 62; 63; 65; 67; 68; 69; 71; 73; 74; 75; 76; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 86; 87;88; 89; 91; 99; 100; 101; 103; 104; 105; 106; 108; 109; 110; 111; 116; 117; 121;124; 126; 128; 129; 131; 133; 134; 135; 139; 140; 143; 146; 152; 159; 161; 162; 163; 164; 165; 169; 170; 171; 172; 176; 177; 178; 179; 180; 193; 194; 195; 196; 197; 198; 199; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 212; 213; 214; 215; 216; 217; 218; 219; 220; 221; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 229; 230; 231; 232; 233; 234; 235; 236; 237; 238; 239; 240; 241; 242; 243; 244; 245; 246; 247; 248; 249; 250; 250; 251; 252; 253; 254; 255; 256; 257; 258; 259; 260; 261; 262; 263; 264; 265; 266; 267; 268; 269; 270; 271; 272; 273; 274; 275; 276; 277; 278; 279; 280; 281; 282; 283; 284; 285; 286; 287; 288; 289; 290; 291; 292; 293; 294; 295; 296; 297; 298; 299; 300; 301; 302; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 323; 324; 325; 326; 327; 328; 329; 330; 331; 332; 333; 334; 335; 336; 337; 338; 339; 340; 341; 342; 343; 344; 345; 346; 347; 348; 349; 350; 351; 352; 353; 354; 355; 356; 357; 358; 359; 360; 361; 362; 363; 364; 365; 366; 367; 368; 369; 370; 371; 372; 373; 374; 375; 376; 377; 378; 379; 380; 381; 382; 383; 384; 385; 386; 387; 388; 389; 390; 391; 392; 393; 394; 395; 396; 397; 398; 399; 400; 401; 402; 403; 404; 405; 406; 407; 408; 409; 410; 411; 412; 413; 414; 415; 416; 417; 418; 419; 420; 421; 422; 423; 424; 425; 426; 427; 428; 429; 430; 431; 432; 433; 434; 435; 436; 437; 438; 439; 440 tại Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020 của HĐND tỉnh./.
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